
Tuần 39

Lớp Sĩ số Buổi 
Thứ 2

 (14/10/2024)

Thứ 3

(15/10/2024)

Thứ 4

(16/10/2024)

Thứ 5

(17/10/2024)

Thứ 6

 (18/10/2024)

Thứ 7

 (19/10/2024)
Chiều

Sáng

Chế biến bánh và món 

ăn tráng miệng

GV. Ngụy Lệ Hồng

      (5 tiết)( 03/28)

    (P.Bếp)(Lầu 5)

Ngoại ngữ chuyên 

ngành 2

GV. Nguyễn Hoàng 

Chương

        (4 tiết)(10/15)

     (P.HT)(Lầu 1)

Nghiệp vụ pha chế

GV. Lý Liệt Thanh

(4 tiết) (9/15)

(P. PC) (Lầu 4)

Ngoại ngữ chuyên 

ngành 2

GV. Nguyễn Hoàng 

Chương

        (4 tiết)(11/15)

     (P.HT)(Lầu 1)

Tâm lý và kỹ năng giao 

tiếp ứng xử với khách 

du lịch

GV. Thái Bửu Ngọc

(4 tiết) (6/12)

(P. HT) (Lầu 1)

Văn hóa

Chiều

Chế biến bánh và món 

ăn tráng miệng

GV. Ngụy Lệ Hồng

      (5 tiết)( 04/28)

    (P.Bếp)(Lầu 5)

Nghiệp vụ pha chế

GV. Lý Liệt Thanh

(4 tiết) (10/15)

(P. PC) (Lầu 4)

Lý thuyết chế biến món 

ăn và thức uống

GV. Đào Thị Duyến

(4 tiết) (5/7)

(P. HT) (Lầu 1)

Thi Kết thúc môn: 

Bếp Á

15h00

 (P. HT)(Lầu 1)

Lý thuyết chế biến món 

ăn và thức uống

GV. Đào Thị Duyến

(4 tiết) (6/7)

(P. HT) (Lầu 1)

Sáng Văn hóa

Ngoại ngữ cơ bản

GV. Mai Văn Thống

(4 tiết)(09/11)

(P.3B)(Lầu 3)

Tổng quan du lịch

GV. Nguyễn Phát Thảo

(4 tiết)(6/11)

(P. HT) (Lầu 1)

Ngoại ngữ cơ bản

GV. Mai Văn Thống

(4 tiết)(10/11)

(P.3B)(Lầu 3)

Tâm lý và kỹ năng giao 

tiếp ứng xử với khách 

du lịch

GV. Thái Bửu Ngọc

(4 tiết) (6/12)

(P. HT) (Lầu 1)

Pháp luật

GV. Nguyễn Võ Anh

(4 tiết)(2/4)

(P. HT) (Lầu 1)

Chiều Văn hóa

Lý thuyết chế biến món 

ăn và thức uống

GV. Đào Thị Duyến

(4 tiết) (5/7)

(P. HT) (Lầu 1)

Văn hóa

Lý thuyết chế biến món 

ăn và thức uống

GV. Đào Thị Duyến

(4 tiết) (6/7)

(P. HT) (Lầu 1)

QTBAT.K26

(KG: 

11/9/2023
63

TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT GIAO

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ KHẢO THÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

24

Tuần 39, từ 14/10/2024 đến 19/10/2024

Thực tập doanh nghiệp QTBAT.K25 60

QTBAT.K27

A

(KG: 

09/9/2024)

Môn mới: Chế biến bánh và món ăn tráng miệng; Pháp luật



Tuần 39

Lớp Sĩ số Buổi 
Thứ 2

 (14/10/2024)

Thứ 3

(15/10/2024)

Thứ 4

(16/10/2024)

Thứ 5

(17/10/2024)

Thứ 6

 (18/10/2024)

Thứ 7

 (19/10/2024)

Sáng

Thực tập doanh 

nghiệp (Từ 09/09 đến 

09/11/2024)

Quan hệ và chăm sóc 

khách hàng

GV. Nguyễn T. Nhật 

Lộc

(4 tiết) (5/11)

(P. 3B) (Lầu 3)

Tin học ứng dụng 

GV. Mạnh Thúy 

Uyên (4 tiết)(4/11)

(P. HT) (Lầu 1)

Chiều

Sáng Văn hóa

Quan hệ và chăm sóc 

khách hàng

GV. Nguyễn T. Nhật 

Lộc

(4 tiết) (5/11)

(P. 3B) (Lầu 3)

Tin học ứng dụng 

GV. Mạnh Thúy 

Uyên (4 tiết)(4/11)

(P. HT) (Lầu 1)

Chiều

Giao tiếp trong kinh 

doanh

GV. Hoàng Thị Phương 

Thảo

(4 tiết)  (5/7)

(P. HT) (Lầu 1)

Văn hóa

Sáng Văn hóa

Ngoại ngữ cơ bản

GV. Mai Văn Thống

(4 tiết)(09/11)

(P.3B)(Lầu 3)

Tổng quan du lịch

GV. Nguyễn Phát 

Thảo

(4 tiết)(6/11)

(P. HT) (Lầu 1)

Ngoại ngữ cơ bản

GV. Mai Văn Thống

(4 tiết)(10/11)

(P.3B)(Lầu 3)

Quan hệ và chăm sóc 

khách hàng

GV. Nguyễn T. Nhật 

Lộc

(4 tiết) (5/11)

(P. 3B) (Lầu 3)

Pháp luật

GV. Nguyễn Võ Anh

(4 tiết)(2/4)

(P. HT) (Lầu 1)

Chiều Văn hóa

Giao tiếp trong kinh 

doanh

GV. Hoàng Thị Phương 

Thảo

(4 tiết)  (5/7)

(P. HT) (Lầu 1)

Văn hóa

QTKS K47

(KG: 

11/9/2023) 21

23

QTKS K48A( 

KG:09/09/202

4) 13

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Tuần 39, từ 14/10/2024 đến 19/10/2024

QTKS K46

(KG: 

12/08/2022)

Môn mới: Pháp luật
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Lớp Sĩ số Buổi 
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Thứ 3
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Thứ 4

(16/10/2024)

Thứ 5

(17/10/2024)

Thứ 6

 (18/10/2024)

Thứ 7

 (19/10/2024)

Chiều

Sáng

Chiều

Các dân tộc Việt Nam

GV. Trần Quốc Bảo

(4 tiết) (4/7)

(P.2D)(Lầu 2)

Sáng Văn hóa

Tâm lý và kỹ năng giao 

tiếp ứng xử với khách 

du lịch

GV. Thái Bửu Ngọc

(4 tiết) (6/12)

(P. HT) (Lầu 1)

Tin học ứng dụng 

GV. Mạnh Thúy 

Uyên (4 tiết)(4/11)

(P. HT) (Lầu 1)

Chiều

Các dân tộc Việt Nam

GV. Trần Quốc Bảo

(4 tiết) (4/7)

(P.2D)(Lầu 2)

Văn hóa

14

Tuần 39, từ 14/10/2024 đến 19/10/2024

Thực tập doanh nghiệp 

(Từ 09/09 đến 

09/11/2024)

HDDL.K35

(KG: 

HDDL.K37

(KG: 

11/9/2023)

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH

8

HDDL.K36

(KG:  

12/08/2022)

Môn mới: Pháp luật

7



Tuần 39

Lớp Sĩ số Buổi 
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 (14/10/2024)

Thứ 3

(15/10/2024)

Thứ 4

(16/10/2024)

Thứ 5

(17/10/2024)

Thứ 6

 (18/10/2024)

Thứ 7

 (19/10/2024)

Sáng Thực tập doanh nghiệp- Từ 15/01/2024 đến 29/03/2024.

Chiều

Sáng

Ngoại ngữ cơ bản

GV. Mai Văn Thống

(4 tiết)(09/11)

(P.3B)(Lầu 3)

Ngoại ngữ cơ bản

GV. Mai Văn Thống

(4 tiết)(10/11)

(P.3B)(Lầu 3)

Tin học ứng dụng 

GV. Mạnh Thúy 

Uyên (4 tiết)(4/11)

(P. HT) (Lầu 1)

Chiều

Thực tập doanh nghiệp 

(Từ 09/09 đến 

09/11/2024)

Sáng Văn hóa

Tâm lý và kỹ năng giao 

tiếp ứng xử với khách 

du lịch

GV. Thái Bửu Ngọc

(4 tiết) (6/12)

(P. HT) (Lầu 1)

Tin học ứng dụng 

GV. Mạnh Thúy 

Uyên (4 tiết)(4/11)

(P. HT) (Lầu 1)

Chiều Văn hóa

Sáng Văn hóa

Ngoại ngữ cơ bản

GV. Mai Văn Thống

(4 tiết)(09/11)

(P.3B)(Lầu 3)

Tổng quan du lịch

GV. Nguyễn Phát Thảo

(4 tiết)(6/11)

(P. HT) (Lầu 1)

Ngoại ngữ cơ bản

GV. Mai Văn Thống

(4 tiết)(10/11)

(P.3B)(Lầu 3)

Tâm lý và kỹ năng giao 

tiếp ứng xử với khách 

du lịch

GV. Thái Bửu Ngọc

(4 tiết) (6/12)

(P. HT) (Lầu 1)

Pháp luật

GV. Nguyễn Võ Anh

(4 tiết)(2/4)

(P. HT) (Lầu 1)

Chiều Văn hóa

Giao tiếp trong kinh 

doanh

GV. Hoàng Thị Phương 

Thảo

(4 tiết)  (5/7)

(P. HT) (Lầu 1)

Văn hóa

QTDV&TCS

K-K05

(KG: 

11/9/2023)

QTDV&TCS

K-K04

(KG:12/08/20

22)

QTDV&TCS

K-K06A( 

KG:09/09/202

4)

QTDV&TCS

K-K03

(KG:22/04/20

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, THỂ THAO

18

6

Môn mới: Pháp luật

16

Tuần 39, từ 14/10/2024 đến 19/10/2024

7



* LƯU Ý:

Nguyễn Thị Thái Lê

Người lập

(Đã ký)


